 (
Dự báo
)3


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại ATK Việt Nam
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thu

	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT:0982961969
	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược, bột rau sấy khô. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.

	2
	HTX Tâm An
Đại diện: 
Nguyễn Văn Khang
	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0904650872
	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà thảo dược như trà chùm ngây, trà đinh lăng, trà cà gai leo đảm bảo chất lượng.

	3
	Chuỗi rau Thanh Đa
Đại diện: 
 Nguyễn Hồng Khánh 
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0971211165
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	HTX rau quả sạch Chúc Sơn 
Đại diện: 
Hoàng Văn Khảm
	Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0485887868
	Chuyên cung cấp rau, quả an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 
Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0977774882
	Sản xuất nấm các loại.Thị trường tiêu thụ rộng khắphuyện Thường Tínvà các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh Hải Đăng
Đại diện: 
Nguyễn Thị Khuyên
	Đường Nguyễn Văn Linh,  quận Long Biên, Hà Nội
ĐT: 0966446329 

	Chuyên cung cấp giống hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Quận Long Biênvà các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Thị An
	
Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT:0989028832

	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Thu Phượng
	

Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT:0333431727

	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.









NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh hàng nông sản khô 
Đại diện: 
Phan Anh Thúy

	Chợ Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. 
ĐT: 0985632925

	Chuyên  kinh doanh các mặt hàng nông sản khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Long Biên và các vùng lân cận.

	2
	Cửa hàng hoa tươi Long Biên 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hùng
	Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội. 
ĐT: 0985660669

	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Long Biên và các vùng lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Phương
	
Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0326655509

	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyệnSóc Sơn và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Phượng
	
Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0968566205
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyệnSóc Sơn và các vùng lân cận.









NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Vũ Văn Vụ 

	Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:0437198163

	Chuyên nuôi và cung cấp cá trắm, chép, rô phi.Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Lê Hữu Anh
	Xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0945854272

	
Chuyên cung cấp chim cút giống và trứng chim cút.Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận 




	3
	Trang trại chănnuôi gà
Đại diện: 
Nguyễn Đình Chung
	
Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh,Hà Nội
ĐT: 0989583139

	Chuyên cung cấp gà giống và trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôi gà
Đại diện: 
Nguyễn Khắc Phúc
	
Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai Hà Nội
ĐT: 0976969169
	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH gốm xứ Bảo Khánh
Đại diện: 
Ông nguyễn Mạnh Hòa - Giám đốc
	Xóm 1, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎
ĐT: 0906193198
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	2
	Công ty TNHH An Đô
Đại diện: 
Bà Vũ Thị Cẩm Tú - Giám đốc
	Xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0912113309
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	3
	Công ty CP Gốm sứ Phú Vinh
Đại diện: 
Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc
	Lô K 15 Khu CN Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:02438742463
      0989140116
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giám đốc
	Xóm 1 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:02438742300
      0986153546
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH giống nông nghiệp Trường Hương 
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Giang - Giám đốc
	Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0888591222
       0965133.869
	Chuyên sản xuất và kinh doanh lúa, gạo đặc sản Điện Biên các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.    

	2
	HTX  nông sản thực phẩm Mường Thanh
Đại diện: 
Bà Vũ Thị Lụa - Chủ nhiệm HTX
	Số 18, tổ 32, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0916708118
	Chuyên sản xuất và kinh doanh miến dong sạch…. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.  

	3
	Cửa hàng Độc Rừng
Đại diện:
Nguyễn Thị Thu Hà
	

[bookmark: _GoBack]Tổ 22 Phường Phan Thiết , thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0974603383

	Chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mộc nhĩ, nấm hương. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.    


	4
	Công ty CP kinh doanh thực phẩm Minh An
Đại diện:
Chu Thị Xuân 

	
Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
ĐT: 09150828879 


	Chuyên sản xuấtcà chua, dưa lưới. Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.









